
Phụ lục 1.1
Phân phối thời lượng các môn học và các HĐGD

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5
TT Hoạt động GD

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2
1. Môn học/HĐGD bắt buộc
1 Tiếng việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119
2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85
3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
4 TNXH 70 36 34 70 36 34 70 36 34
5 Khoa học 70 36 34 70 36 34
6 LS và ĐL 70 36 34 70 36 34
7 Nghệ thuật

(ÂN, MT)
70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34

8 GDTC 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34
9 Tin học và CN 70 36 34 70 36 34 70 36 34
10 Tiếng Anh 140 72 68 140 72 68 140 72 68
11 HĐTN 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51
2. Môn học tự chọn
1 Tiếng Anh 70 36 34 70 36 34

3. Hoạt động củng cố, tăng cường
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1 Tự học 35 18 17 35 18 17
2 Đọc TV 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
3 Tiếng Việt(BS) 70 36 34 35 18 17 35 18 17
4 Toán (BS) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
5 Mĩ thuật (BS) 35 18 17 35 18 17

Tổng 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544
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Phụ lục 1.2
Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học

Chủ điểm Nội dung trọng tâm

Hình 
thức 

tổ 
chức

Thời gian 
thực hiện

Người 
thực hiện

Lực lượng 
cùng tham 

giaTHÁNG 9

Truyền 
thống nhà 

trường
Lễ khai giảng năm học mới Toàn 

trường
Sáng thứ 5 
5/9/2025

BGH-GV- 
TPT-HS ĐTN, PHHS 

Vui Tết trung thu Lớp 
học

Chiều thứ 2: 
6/10/2025

BGH -
TPT

GVCN, 
CMHSTHÁNG 

10
Truyền 

thống quê 
hương Tìm hiểu về ngày phụ nữ VN (20/10) Lớp 

học
Sáng thứ 2
20/10/2025 GV- HS BGH, TPT 

Đội

THÁNG 
11

Kính yêu 
thầy cô Chuyên đề: Tri ân thầy cô 

Toàn 
trường Chiều thứ 3

18/11/2025 BGH TPT GVCN, 
CMHS

THÁNG 
12

Uống nước 
nhớ nguồn

- HKPĐ trường Toàn 
trường

Chiều thứ 6
19/12/2025 BGH TPT GVCN, ĐTN

- Tìm hiểu các phong tục tập quán của 
địa phương

Lớp 
học

Chiều thứ 6
30/1/2026 GVCN- 

HS
BGH-TPT-

PH
THÁNG 1

Giữ gìn 
truyền thống 
văn hóa dân 

tộc - HĐTN về nguồn: “Thăm lăng Bác Hồ” Toàn 
trường

Ngày 
10/1/2026

BGH- 
TPT -
GVCN

ĐTN- PHHS

THÁNG 2 - Tìm hiểu về Đảng CSVN Lớp 
học

Sáng thứ 2 
2/2/2026 BGH TPT GVCN, 

CMHS
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Mừng Đảng- 
Mừng xuân

- CĐ Đội cấp TP: “Xuân chia sẻ- Tết 
yêu thương”

Toàn 
trường

Ngày thứ 7 và 
sáng CN 

7,8/2/2026
GVCN GVCN-HS

- Tìm hiểu về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
THÁNG 3

Mẹ và cô 
giáo - CĐ: Fes-ti-val ngoại ngữ

Toàn 
trường

Chiều thứ 6 
(6/3) – Tiết 

7,8 
GVCN

BGH, TPT, 
CBGV, 
CMHS

THÁNG 4
Hòa bình và 

hữu nghị
- HĐTN: Thăm và tìm hiểu về thân thế 
sự nghiệp Trạng nguyên Lê Ích Mộc.

Toàn 
trường

Chiều thứ 5 
2/4/2026 GVCN-HS BGH,GV, TPT 

PH

THÁNG 5
Bác Hồ kính 

yêu - Tổng kết năm học + Liên hoan CNBH Toàn 
trường Tháng 5 BGH TPT

BGH, TPT, 
GVCN, 
CMHS
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Phụ lục 1.3

        2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học 

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/Quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú

1 CLB TDTT
Luyện các môn bóng 
đá, chạy, nhảy, bật xa, 
ném bóng,...

HS có nhu cầu/ lớp
Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)

Sân trường/lớp 
học

2 CLB TCGD Tham gia các trò chơi 
dân gian HS có nhu cầu/ lớp

Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)

Sân trường/lớp 
học

3 CLB ÂN Tập làm MC, hát, 
múa,… HS có nhu cầu/ lớp

Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)

Sân trường/lớp 
học

4 CLB MT
Viết thư pháp, vẽ 
tranh, xé, dán, trưng 
bày sản phẩm,...

HS có nhu cầu/ lớp
Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)
Lớp học

5 CLB dân vũ Nhảy dân vũ HS có nhu cầu/ lớp
Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)
Lớp học

6 CLB Cờ vua Tập luyện, giao lưu, 
thi đấu,... HS có nhu cầu/ lớp

Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)
Phòng Mĩ thuật

7 CLB Tiếng Anh
Tổ chức trò chơi học 
tập, bồi dưỡng HS có 
năng khiếu

HS có nhu cầu/ lớp
Sau giờ học 
chính thức 

(16h20-17h)

Phòng Tiếng 
Anh
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